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SỔ THEO DÕI ĐÁNH GIÁ LẠI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ 

STT 
Loại các 

khoản đầu 
tư 

Cuối kỳ Đầu năm 

Giá hoán 
đổi 

Chênh lệch đánh 
giá lại Giá trị 

đánh giá lại 
Tham 
chiếu 

Giá hoán 
đổi 

Chênh lệch đánh 
giá lại Giá trị 

đánh giá lại 
Tham 
chiếu 

CL tăng CL giảm CL tăng CL giảm 

A B 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8 9=6+7-8 10 

I Cổ phiếu           

1 Cổ phiếu 
phổ thông           

 ......           

II Trái phiếu           

1 Trái phiếu 
chính phủ           

2 
Trái phiếu 
doanh 
nghiệp 

          

 .........           

III 
Tiền gửi có 
kỳ hạn cố 
định 

          



IV Tổng cộng           

 

​
NGƯỜI GHI SỔ​

(Ký, họ tên) 

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG​

(Ký, họ tên) 

......, ngày....tháng...năm...​
TỔNG (GIÁM) ĐỐC​
(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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